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CÔNG BÁO/Số 861 + 862/Ngày 09-7-2025

BỘ TÀI CHÍNH
Biểu số 4-2/BTC-TX
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM…- KỲ... THÁNG
(Kèm theo báo cáo số… ngày… tháng…năm… của…)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán năm …
	Lũy kế giải ngân (Từ 01/01/... đến hết ngày …/…/...)

	
	
	Tổng dự toán sử dụng trong năm
	Dự toán năm trước chuyển sang
	Dự toán giao trong năm
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	TTg giao
	Bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai chi tiết
	
	

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6
	7
	8=7/3

	0
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	A
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung thành phần 1/Dự án thành phần 1
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	


	1.1
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung thành phần 2/Dự án thành phần 2
	
	
	
	
	
	

	B
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	0
	BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	A
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung thành phần 1/Dự án thành phần 1
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	 
	Nội dung thành phần 2/Dự án thành phần 2
	
	
	
	
	
	

	B
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	*
	BỘ…
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	A
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung thành phần 1/Dự án thành phần 1
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	 
	Nội dung thành phần 2/Dự án thành phần 2
	
	
	
	
	
	

	B
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	*
	BỘ…
	
	
	
	
	
	

	0
	ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	A
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung thành phần 1/Dự án thành phần 1
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	 
	Nội dung thành phần 2/Dự án thành phần 2
	
	
	
	
	
	

	B
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	*
	TỈNH…
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	A
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung thành phần 1/Dự án thành phần 1
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Nội dung/ Tiểu dự án…
	
	
	
	
	
	

	 
	Nội dung thành phần 2/Dự án thành phần 2
	
	
	
	
	
	

	B
	Chương trình….
	
	
	
	
	
	

	*
	TỈNH…
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
Hằng tháng báo cáo tổng số theo từng Chương trình, từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương, theo từng nguồn vốn.

Kỳ 06 tháng báo cáo chi tiết đến nội dung thành phần/dự án thành phần của từng Chương trình; Kỳ 13 tháng báo cáo chi tiết đến từng nội dung/tiểu dự án thành phần của từng Chương trình.
Thứ tự Chương trình mục tiêu quốc gia sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình trong từng giai đoạn

